ĐẠO ĐỨC
Bài 18: Tự giác tham gia các hoạt động ở trường
       LGGDĐP. Chủ đề 5: Hoạt động nhân ái tại Hải Phòng
+ Tích hợp quyền con người
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng
· Nêu được những việc cần tự giác tham gia ở trường.
· Biết được vì sao phải tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
- Thực hiện được hành động tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
* Lồng ghép giáo dục địa phương
- HS nêu được một số hoạt động nhân ái đã tham ở trường.
- HS hiểu được ý nghĩa của việc tham gia các hoạt động nhân ái.
* Tích hợp quyền con người
- Nêu được những việc cần tham gia.
- Biết được vì sao cần  phải tự giác tham gia.
- Thực hiện được quyền của bản thân.
2. Năng lực 
- NL quan sát nhận xét, NL tự học và giải quyết vấn đề, NL vận dụng kiến thức kĩ năng đã học vào cuộc sống. 
3. Phẩm chất 
- Biết tự giác tham gia các hoạt động của trường, lớp. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:   
1. Giáo viên: máy tính, ti vi, 6 slide(Hình trong SGK, Slide hình ảnh các hoạt động nhân ái HS tham gia ở trường phóng to (bài hát “Em làm kế hoạch nhỏ” - sáng tác: Phong Nhã),... gắn với bài học “Tự giác tham gia các hoạt động ở trường”;
2. Học Sinh: Nhớ lại những việc đã làm khi tham gia hoạt động tại trường..
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ  YẾU
	               Hoạt động của giáo viên
	        Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu: Khởi động (3- 5’)
GV chiếu video bài hát "Em làm kế hoạch nhỏ"
· GV cho cả lớp hát theo video bài “Em làm kế hoạch nhỏ”.
· GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Trong bài hát, niềm vui của bạn nhỏ được thể hiện như thế nào?
+ Em đã tham gia các hoạt động tập thể nào ở trường?
· GV mời một đến hai HS phát biểu, HS khác lắng nghe, bổ sung và đặt câu hỏi 
·  GV khen ngợi hoặc chỉnh sửa.
Kết luận: Nếu mỗi em HS đều tự giác tham gia: quét dọn trường lớp; chăm sóc “Công trình măng non” (như: cây, hoa, vườn trường); hoạt động từ thiện (giúp bạn nghèo, người khuyết tật,...); sinh hoạt Sao Nhi đổng;... thì các em sẽ hiểu sâu sắc hơn về trách nhiệm với bản thân, chăm sóc người thân và việc chia sẻ trách nhiệm với cộng đổng.
2. Hoạt động khám phá (10- 12’)
* Mục tiêu: Biết được vì sao phải tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
* Cách tiến hành
Tìm hiểu những việc ở trường em cần tự giác tham gia
-  GV gợi ý HS quan sát tranh ở mục Khám phá trong SGK và trả lời câu hỏi:
+ Em cần tự giác tham gia các hoạt động nào ở trường?
+ Vì sao em cần tự giác tham gia các hoạt động ở trường?
- GV mời một đến hai HS trả lời; HS khác lắng nghe, bổ sung ý kiến .
[bookmark: bookmark6]Kết luận: Ở trường, ngoài các giờ học trên lớp, em cần tự giác tham gia đẩy đủ các hoạt động khác như: quét dọn trường lớp; chăm sóc công trình măng non (cây, hoa,...); hoạt động từ thiện (quyên góp ủng hộ người nghèo, khuyết tật, khó khăn,...); sinh hoạt Sao Nhi đồng; hoạt động kỉ niệm các ngày lễ lớn,...
3. Hoạt động: Luyện tập (13-15’)
* Mục tiêu: Nêu được những việc cần tự giác tham gia ở trường.
* Cách tiến hành:
[bookmark: bookmark7]Hoạt động 1 Xác định bạn tự giác/bạn chưa tự giác tham gia các hoạt động ở trường
· GV giao nhiệm vụ cho HS quan sát tranh mục Luyện tập trong SGK và trả lời câu hỏi: Bạn nào tự giác, bạn nào chưa tự giác tham gia các hoạt động ở trường? Vì sao?
· GV mời HS trình bày kết quả; bạn khác quan sát, nhận xét, đặt câu hỏi (nếu có). 
·  HS có cách làm khác không? 
· NX.
+ Các bạn trong tranh 1, 3 và 4 đã tự giác tham gia các hoạt động của trường vì ở tranh 1 - các bạn tích cực tham gia sinh hoạt Sao Nhi đồng; tranh 3 - bạn đã nhanh chóng đưa thông báo  của lớp về việc ủng hộ bạn nghèo cho mẹ; tranh 4 - bạn đã tự giác kiểm tiền tiết kiệm để xin được đóng góp ủng hộ bạn có hoàn cảnh khó khăn. Việc làm tích cực, tự giác của các bạn cẩn được phát huy, làm theo.
+ Trong tranh 2 còn có các bạn chưa tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
Hai bạn đùa nhau, chưa tự giác chăm sóc cây, hoa,... cùng các bạn khác. Việc làm của các bạn chưa tự giác cẩn được nhắc nhở, điều chỉnh, rèn luyện thêm để biết cách chia sẻ, hợp tác,...
Kết luận: HS cần tự giác tham gia đẩy đủ các công việc ở trường theo sự phân công của thầy, cô giáo để đạt kết quả học tập tốt và điều chỉnh được hành vi, thói quen của bản thân.
[bookmark: bookmark8]Hoạt động 2: Lồng ghép giáo dục địa phương
Chủ đề 5: Hoạt động nhân ái tại Hải Phòng.
" GV nêu yêu cầu: Em đã tự giác tham gia các hoạt động nào ở trường? 
- Trong các hoạt động đó có những hoạt động nào là hoạt động nhân ái?
- Khi được cùng các bạn ở lớp thực hiện những hoạt động đó em cảm thấy như thế nào?
- HS chia sẻ trước lớp.
- GV chiếu hình ảnh một số hoạt động nhân ái HS tham gia do nhà trường tổ chức.
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã tích cực, tự giác tham gia các hoạt động ở trường.
* Tích hợp quyền con người: 
Liên hệ:
- Các em có quyền được tham gia các hoạt động ở lớp, ở trường, ở địa phương theo khả năng của chính mình như: mua tăm tre ủng hộ, ủng hộ đồ dùng học tập của chính mình…
Các em có quyền được thể hiện chính bản thân mình trong các hoạt động từ thiện, nhân ái.
4. Hoạt động: Vận dụng (5-7’)
Hoạt động 1 Đưa ra lời khuyên cho bạn
· GV nêu tình huống: Khi các bạn cùng nhau quét dọn, lau bàn ghế, làm vệ sinh lớp học nhưng bạn gái không tham gia mà ngổi đọc truyện. Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.
· GV gợi ý để HS trả lời:
1/ Bạn ơi, làm xong rồi bọn mình cùng đọc truyện nhé!
2/ Bạn ơi, tham gia lao động vệ sinh cùng mọi người nhé!
· GV mời HS trả lời. Các bạn khác nhận xét, góp ý .
· Kết luận: Em nên tự giác tham gia dọn dẹp vệ sinh lớp học cùng các bạn, không nên ngồi đọc truyện hay chơi đùa trong khi các bạn lớp mình đang tích cực làm việc.
Hoạt động 2 Em rèn luyện thói quen tự giác tham gia các hoạt động ở trường
- GV thông báo cho các em Kế hoạch hoạt động tập thể của lớp, trường hằng tháng. Phân tích các điều kiện , yêu cầu để HS thực hiện các công việc ở trường, lớp sao cho phù hợp với điều kiện  của gia đình mỗi em; sau đó hướng dẫn các em tự điều chỉnh kế hoạch tham gia các công việc của mình bằng cách hoàn thiện thời gian biểu hoạt động theo tháng và trả lời câu hỏi: Em tham gia được công việc gì mỗi tháng theo kế hoạch hoạt động của lớp, trường mình? Vì sao?
- GV mời một đến hai HS phát biểu, cả lớp lắng nghe, cho ý kiến phản hồi (nếu có); GV khen ngợi ý kiến đúng hoặc điều chỉnh các ý kiến khác .
Kết luận: HS cần trao đồi cách thực hiện công việc trường, lớp với bạn để nhắc nhau cùng rèn luyện và chia sẻ cách thực hiện linh hoạt nhằm đảm bảo đủ các buổi sinh hoạt dưới cờ; sinh hoạt lớp; tham gia nhiều nhất có thể vào các hoạt động đóng góp ủng hộ bạn nghèo, người khuyết tật,...; chăm sóc công trình măng non; sinh hoạt Sao Nhi đồng; vệ sinh trường, lớp,...
Thông điệp: GV chiếu thông điệp trên MH (HS quan sát trên MH hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	


- HS hát


- HS trả lời

- Diễn văn nghệ, mua tăm ủng hộ người mù...



- HS lắng nghe













- HS quan sát tranh 

- HS trả lời

- HS lắng nghe, bổ sung ý kiến cho bạn vừa trình bày.
 
 
- HS lắng nghe
 
 
 


 






- Học sinh quan sát tranh


 
- HS lắng nghe, nhận xét và bổ sung.
 - HS nêu
+ Các bạn trong tranh 1, 3 và 4 đã tự giác tham gia các hoạt động của trường
+ Tranh 2 còn có các bạn chưa tự giác tham gia các hoạt động ở trường






 
 









- HS lắng nghe.

- HS tự liên hệ bản thân kể ra.
- Mua tăm ủng hộ người mù, ủng hộ sách, vở, đồ dùng học tập cho nhưng bạn HS vùng cao, ủng hộ quần áo ấm…..


- HS lắng nghe và đưa ra cách giải quyết tình huống.


- HS lắng nghe.   







- HS chọn

- HS lắng nghe





- HS lắng nghe














- HS lắng nghe.







- HS quan sát và đọc.


                                       --------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
Bài 19: Tự giác làm việc nhà
+ Tích hợp quyền con người
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
Sau bài học này, HS sẽ:
- Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà.
- Biết được vì sao phải tự giác làm việc nhà.
- Tự giác làm những việc nhà vừa sức.
* Tích hợp quyền con người
- Quyền được tham gia. 
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân
2. Năng lực
- Phát triển năng lực tự chủ, tự tin, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất
- HS có ý thực tự giác làm việc nhà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: máy tính, ti vi, 5 slide.
· Tranh ảnh, truyện, âm nhạc (bài hát “Bé quét nhà” - sáng tác: Hà Đức Hậu),... gắn với bài học “Tự giác làm việc nhà”;
2. Học sinh: Nhớ lại những việc nhà đã làm.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	                   Hoạt động của giáo viên
	         Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động (2-3)’
Tổ chức hoạt động tập thể - hát bài "Bé quét nhà"
- GV đặt câu hỏi: Bạn nhỏ trong bài hát đã làm việc gì? Em đã tự giác làm được những việc gì giúp đỡ bố mẹ?
Kết luận: Mỗi chúng ta cần tự giác làm những việc nhà phù hợp với lứa tuổi.
[bookmark: bookmark11]2.  Khám phá (8 – 10)’
Tìm hiểu những việc em cần tự giác làm ở nhà và lợi ích của các việc đó
- GV chiếu bảng phân công các việc nhỏ trong nhà theo lứa tuổi từ 6 đến 7 tuổi.
- GV đặt câu hỏi cho HS:
+ Bạn trong tranh đã tự giác làm được những việc nào ở nhà?
+ Từ thực tế ở nhà em và quan sát tranh, em hãy kể tên những việc mình đã làm
được. Em có cảm xúc gì sau khi làm xong việc đó?
+ Theo em, vì sao phải tự giác làm việc nhà?

Kết luận: Ở nhà, dù hoàn cảnh gia đình mỗi em mỗi khác, các em đều phải tự giác lau dọn nhà cửa; chăm sóc cây, hoa; thu dọn rác; tự gấp, cất quần áo; chăm sóc các con vật nuôi;... Khi tự giác làm được như vậy, các em sẽ hãnh diện vì cảm thấy mình là một thành viên có ích trong gia đình, được học cách để trở thành người tự lập và thể hiện trách nhiệm của bản thân.
3. Luyện tập (8 – 10)’
Hoạt động 1 Xác định bạn tự giác, chưa tự giác làm việc nhà
- GV YC HS quan sát 5 bức tranh, TLN2


- Gọi HS trả lời




- GV chốt lại: Các bạn nhỏ ở các tranh từ 1, 2, 4 và 5 đã tự giác làm việc nhà rất đáng khen. Bạn nhỏ trong tranh số 3 chưa tự giác làm việc nhà (nhờ bà dọn phòng hộ).
Kết luận: Để giữ cho nhà cửa luôn sạch sẽ, gọn gàng,... các em cần tự giác giúp bố mẹ một số việc phù hợp với khả năng của bản thân như: nhặt rau, gấp và cất quần áo, cho vật nuôi ăn, vứt rác đúng nơi quỵ định,... Nếu làm tốt, các em vừa thể hiện được tình yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ, vừa thể hiện được trách nhiệm, bổn phận của mình với gia đình.
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV nêu yêu cầu: Em hãy chia sẻ cùng các bạn những việc nhà em đã tự giác làm. Cảm xúc của em khi đó như thế nào?
- GV nhận xét và khen ngợi các bạn đã biết tự giác làm việc nhà.
* Tích hợp quyền con người
- Các em Quyền được tham gia các HĐ.
- Bổn phận trẻ em đối với bản thân

4. Vận dụng (8 – 10)’
Hoạt động 1 Đưa ra lời khuyên cho ban
- GV nêu tình huổng: Trước khi đi làm, mẹ nhắc bạn nhỏ ở nhà cất quẩn áo. Tuy
nhiên, khi mẹ đi làm về, bạn nhỏ chưa cất, mẹ hỏi: Con vẫn chưa cất quẩn áo à? Em hãy đưa ra lời khuyên cho bạn.
Kết luận: Bạn nhỏ nên tự giác làm những việc nhà vừa sức, dù bố mẹ có dặn hay không.
Hoạt động2: Em rèn luyện thói quen tự giác làm việc nhà
- GV hướng dẫn HS cùng tự giác thực hiện giặt, phơi, gấp, cất quần áo vào tủ mỗi ngày.
Kết luận: Tự giác giặt, phơi, gấp, cất quần áo là thói quen tốt, em cần thực hiện
mỗi ngày.
Thông điệp: GV chiếu/viết thông điệp lên bảng (HS quan sát trên bảng hoặc nhìn vào SGK), đọc.
	
-  H hát theo video bài hát “Bé quét nhà”.








- HS thảo luận cặp đôi

- Đại diện hai đến ba HS kể tên những việc em làm được theo tranh và thực tế ở nhà em. 
- HS khác lắng nghe và bổ sung.

















- HS quan sát 5 tranh ở phẩn Luyện tập trong SGK, sau đó trả lời câu hỏi: Bạn nào tự giác, bạn nào chưa tự giác làm việc nhà? Vì sao?
- HS trả lời, nhóm khác nhận xét, bổ sung
+ tranh 1, 2, 4 và 5 đã tự giác làm việc nhà
+ tranh 3 chưa tự giác làm việc nhà



- HS lắng nghe










- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.




- HS lắng nghe.




- HS thảo luận, nêu ý kiến:
1/ Bạn hãy cất quẩn áo luôn nhé!
2/ Bạn hãy xin lỗi mẹ và lần sau cẩn tự giác làm việc nhà nhé!






- HS lắng nghe, theo dõi.


                          ----------------------------------------------------------------------
ĐẠO ĐỨC
Bài 20: Không nói dối
LGGD lý tưởng CM, đạo đức, lối sống cho HS
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kỹ năng
Sau bài học này; HS sẽ:
· Nêu được một số biểu hiện của việc nói dối.
· Biết vì sao không nên nói dối và lợi ích của việc nói thật.
· Chủ động rèn luyện thói quen nói thật.
*LGGD lý tưởng CM, đạo đức, lối sống cho HS
- Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.
2. Năng lực
- Phát triển năng lực tự tin, năng lực giao tiếp.
3. Phẩm chất
· Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên: máy tính, ti vi, 5 slide((Tranh ảnh, bài hát, truyện (truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu”).
2. Học sinh: Nhớ lại những việc mình đã làm không nói dối.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	              Hoạt động của giáo viên
	       Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 – 5)’
Tổ chức hoạt động tập thể
·  GV kể lại cho cả lớp nghe
- GV yêu cầu HS kể lại truyện ngụ ngôn “Cậu bé chăn cừu” 
· Cậu bé chăn cừu đã nói dối điều gì? 
· Vì nói dối cậu bé chăn cừu đã nhận hậu quả gì?
· HS suy nghĩ, trả lời.
Kết luận: Nói dối là tính xấu mà chúng ta cẩn tránh. Cậu bé chăn cừu vì nói dối quá nhiều mà đã đánh mất niềm tin của mọi người và phải chịu hậu quả cho những lỗi lầm của mình.
2. Khám phá ( 8 – 10 )’
Khám phá vì sao không nên nói dối
- GV trình chiếu 5 tranh và kể câu chuyện “Cất cánh”.

_ GV đặt câu hỏi hướng dẫn HS tìm hiểu truyện:









+ Đại bàng nâu đã nói dối mẹ điều gì?
+ Vì nói dối, đại bàng nâu nhận hậu quả như thế nào?
+ Theo em, vì sao chúng ta không nên nói dối?
· GV khen ngợi, tổng kết ý kiến của HS qua lời kết luận sau:
Kết luận: Vì nói dối mẹ nên đại bàng nâu đã bị rơi xuống biển. Nói dối không những có hại cho bản thân mà còn bị mọi người xa lánh, không tin tưởng.
3. Luyện tập ( 8 – 10)’
Hoạt động 1 Em chọn cách làm đúng
- GV trình chiếu tranh nêu rõ yêu cầu: Em chọn cách nào? Vì sao? (Trong tinh huống bạn nhỏ nghe mẹ hỏi: Con đang ôn bài à?)
+ Cách làm 1: Bạn nói: Con đang ôn bài ạ! (Khi bạn đang chơi xếp hình)
+ Cách làm 2: Bạn nói: Vâng ạ!
+ Cách làm 3: Bạn nói: Con đang chơi xếp hình ạ!
- GV mời đại diện một nhóm lên trình bày, mời tiếp nhóm khác nếu có cách lựa chọn khác nhóm thứ nhất. Mời một HS nêu ý kiến vì sao không chọn.
- GV khen ngợi HS và kết luận:
+ Chọn: cách làm 2: Bạn làm đúng theo lời mẹ và nói thật; cách làm 3: Bạn nói thật.
+ Không chọn: Cách làm 1 vì bạn vẫn đang chơi mà nói dối mẹ, không ôn bài.
Hoạt động 2 Chia sẻ cùng bạn
- GV đặt câu hỏi: Đã có khi nào em nói dối chưa? Khi đó em  cảm thấy như thế nào?
- GV nhận xét và khen ngợi những câu trả lời trung thực.
*LGGD lý tưởng CM, đạo đức, lối sống cho HS
- Gọi HS Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Chốt: Thật thà giúp ta tự tin và được mọi người yêu quý, tin tưởng, giúp đỡ, Thật thà là 1 đức tính tốt, các em cần học tập.
4. Vận dụng ( 10 – 12)’
Hoạt động 1 Xử lí tình huống
· GV hướng dẫn và mời HS nêu nội dung của tình huống: Cô giáo yêu cầu kiểm tra đồ dùng học tập, bạn gái để quên bút chì, bạn sẽ nói gì với cô giáo?
· GV động viên, khen ngợi những bạn, nhóm trả lời tốt.
· HS ghi lại số thứ tự (1 hay 2, 3) ở cách nói nào mình chọn trong mỗi tình huống.

· GV tổng kết các lựa chọn của cả lớp, ghi lên bảng và mời một số HS chia sẻ, vì sao lại chọn cách nói đó.
Kết luận: Nói thật giúp ta tự tin và được mọi người yêu quý, tin tưởng, giúp đỡ, nhất là nói thật trong học tập giúp ta ngày càng học giỏi, tiễn bộ hơn.
Hoạt động 2 Em cùng các bạn nói lời chân thật
· GV nhắc HS về nhà ôn lại bài học và thực hiện nói lời chân thật với thầy cô, cha mẹ, bạn bè,... để được mọi người yêu quý và tin tưởng.
Kêt luận: Em luôn nói lời chân thật.
Thông điệp: GV chiếu thông điệp lên bảng 
	


- H kể trước lớp

- HS thảo luận cặp đôi

- Đại diện hai đến ba HS kể tên những việc em làm được theo tranh và thực tế ở nhà em. 
- HS khác lắng nghe và bổ sung.





- H thảo luận nhóm lể lại câu chuyện 
- H kể nối tiếp câu chuyện theo từng tranh
- H kể cả câu chuyện.
+ Tranh 1: Trên ngọn núi cao, sát bờ biển, có gia đình đại bàng dũng mãnh sinh sống.
+ Tranh 2: Muốn các con giỏi giang, đại bàng mẹ căn dặn: Các con hãy chăm chỉ luyện tập!
+ Tranh 3: Trên biển, đại bàng đen siêng năng tập bay còn đại bàng nâu nằm ngủ.
+ Tranh 4: Sắp đến ngày phải bay qua biển, đại bàng mẹ hỏi: Các con tập luyện tốt chưa? Nâu và đen đáp: Tốt rồi ạ!
+ Tranh 5: Ngày bay qua biển đã đến, đại bàng mẹ hô vang: Cất cánh nào các con! Đại bàng đen bay sát theo mẹ, đại bàng nâu run rẩy rồi rơi xuống biển sâu.




- HS quan sát 5 tranh ở phẩn Luyện tập trong SGK, sau đó trả lời câu hỏi: Bạn nào tự giác, bạn nào chưa tự giác làm việc nhà? Vì sao?
- H sinh thảo luận nhóm lưa chọn cách nào nên làm, cách nào không nên làm.


- H trình bày.
- H nhận xét









- HS chia sẻ qua thực tế của bản thân.






· HS kể.


- HS lắng nghe





HS thảo luận theo nhóm đôi.
- Đại diện một sổ nhóm trình bày.
+ Cách 1: Tớ sợ cô phê bình, cậu cho tớ mượn một cái bút chì nhé!
+ Cách 2: Thưa cô! Con xin lỗi, con để quên bút chì ạ!
+ Cách 3: Thưa cô! Mẹ con không để bút chì vào cho con ạ!
- HS đóng vai nhắc nhau nói lời chân thật, HS có thể tưởng tượng và đóng vai theo các tình huống khác nhau.
- HS thảo luận, nêu ý kiến:
1/ Bạn hãy cất quẩn áo luôn nhé!
2/ Bạn hãy xin lỗi mẹ và lần sau cẩn tự giác làm việc nhà nhé!
- H đọc thông điệp.


                          ------------------------------------------------------------------
